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NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thông tin dự án, điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 vốn 
ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 6600/BNNMT-VPQGGN ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025;

Xét Tờ trình số 661/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2025; Tờ trình số 669/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 916/BC-DT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh thông tin dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia cụ thể như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

1.1. Điều chỉnh thông tin các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
a) Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10

a1) Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án:
- Quy mô đã được phê duyệt: 71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, II nhưng có bản đặc biệt khó khăn.

- Quy mô điều chỉnh: 52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực I, khu vực II có bản đặc biệt khó khăn.

a2) Điều chỉnh thông tin về địa điểm thực hiện:
- Địa điểm đã được phê duyệt: 71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, II nhưng có bản đặc biệt khó khăn.

- Địa điểm điều chỉnh: 52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực I, khu vực II có bản đặc biệt khó khăn.

a3) Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư:
- Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 21.141 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 8.564,990 triệu đồng.

(chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)
b) Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4

b1) Điều chỉnh thông tin về cấp đường:
(1) Đường từ ngã 3 Đồn Biên phòng Lóng Phiêng - Đến bản Co lắc - Đến bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng.
- Quy mô đã được phê duyệt: 7,5 km. 

- Quy mô điều chỉnh: 7,5 km - Đường GTNT cấp C. 

(2) Đường liên bản Mòng - Pá Nó, xã Tà Hộc. 
- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 6,5 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 6,5 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(3) Đường từ bản Nhôm đi Hua Mi, xã Yên Châu. 
- Quy mô đã được phê duyệt: 5 km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(4) Đường từ bản Suối Khang đi bản Suối Ngang, xã Suối Tọ. 
- Quy mô đã được phê duyệt: 3,2 km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 3,2 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(5) Đường Tong Chinh -  Na Va, xã Phiêng Cằm. 
- Quy mô đã được phê duyệt: 7 km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 7 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(6) Đường Phiêng Phụ B - Xà Liệt, xã Phiêng Cằm. 
- Quy mô đã được phê duyệt: 4 km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 4 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.
b2) Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án:
(1) Đường giao thông đi bản Hua Lạnh xã Sốp Cộp (từ cầu tràn đi bản Hua Lạnh).
- Quy mô đã được phê duyệt: 5,5 km. 

- Quy mô đề nghị điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường GTNT cấp C. 

(2) Đường từ bản Pa Kha 2 - Đến bản Pa kha 3, xã Lóng Phiêng.
- Quy mô đã được phê duyệt: 2 km. 

- Quy mô điều chỉnh: 2,5 km - Đường GTNT cấp B. 

(3) Đường giao thông liên từ bản Hin Pẻn - bản Huổi Phẩng, xã Mường Lầm. 
- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 7,2 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.

(4) Đường giao thông từ bản Mển đến bản Thẳm Cọng, xã Chiềng Lao. 
- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 5,4 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 3 Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(5) Đường từ bản Lũng Khoai đi bản Suối Tọ, xã Suối Tọ. 
- Quy mô đã được phê duyệt: 3,7 km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 2,66 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(6) Dự án đường giao thông từ bản Bãi Vàng đi bản Liên Hợp, xã Kim Bon. 

- Quy mô đã được phê duyệt: 5,8 Km.

- Quy mô đề nghị điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5,4 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(7) Dự án đường giao thông từ bản Suối Vạch, bản Suối Kếnh (xã Kim Bon cũ) đến bản Suối Tiếu, bản Tang Lang (xã Đá Đỏ cũ). 
- Quy mô đã được phê duyệt: 13 Km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 11,186 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(8) Dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Sai - bản Tin Tốc, xã Chiềng Khương. 
- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 2,5Km.

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 1,3 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
1.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

a) Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 6.435 triệu đồng.

- Phương án điều chỉnh:
+ Điều chỉnh giảm 6.435 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao thực hiện dự án Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin thuộc Tiểu dự án 2, dự án 10 do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án.

+ Số vốn thu hồi 6.435 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau.

b) Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 34.750 triệu đồng.

- Phương án điều chỉnh:
+ Điều chỉnh giảm 34.750 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao thực hiện 06 dự án do chủ đầu tư đề nghị dừng thực hiện, điều chỉnh tuyến.

+ Số vốn thu hồi 34.750 triệu đồng phân bổ thực hiện 06 dự án đường giao thông đến các bản đặc biệt khó khăn thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4.
(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
1.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 12.576 triệu đồng.

- Phương án điều chỉnh: 

+ Điều chỉnh giảm 12.576 triệu đồng đã giao thực hiện dự án “Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin”, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10 do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án. 

+ Số vốn thu hồi 12.576 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau.

(chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)
2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

2.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 

a) Điều chỉnh giảm 16.353,384 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương đã giao, cụ thể:

- Vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) (tại Nghị quyết số 502/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của HĐND tỉnh): 14.860 triệu đồng.
- Vốn ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý chưa phân bổ chi tiết tại phần III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh: 1.493,384 triệu đồng (thu hồi từ ngân sách thành phố Sơn La cũ chưa phân bổ chi tiết).

b) Số vốn thu hồi 16.353,384 triệu đồng:
- Phân bổ 1.312,552 triệu đồng cho 09 dự án ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2025.

- Phân bổ 15.040,832 triệu đồng cho 08 dự án khởi công mới năm 2025.

(chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025

a) Điều chỉnh giảm 16.353,384 triệu đồng kế hoạch năm 2025 vốn ngân sách Trung ương đã giao, trong đó:
- Điều chỉnh giảm 14.860 triệu đồng kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (đã giao tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh).

- Điều chỉnh giảm 1.493,384 triệu đồng kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý chưa phân bổ chi tiết tại phần III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh (thu hồi từ ngân sách thành phố Sơn La cũ chưa phân bổ chi tiết).

b) Số vốn thu hồi 16.353,384 triệu đồng:

- Phân bổ 1.312,552 triệu đồng cho 09 dự án ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2025.

- Phân bổ 15.040,832 triệu đồng cho 08 dự án khởi công mới năm 2025 (sẽ thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án khi đảm bảo đủ thủ tục đầu tư theo quy định). 
(chi tiết tại Biểu số 05 kèm theo)

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

3.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 chương trình Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp tỉnh.
a) Tổng vốn điều chỉnh: 1.092 triệu đồng.

b) Phương án điều chỉnh 
- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Bắc Yên (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 101 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Mai Sơn (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 158 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Mộc Châu (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 81 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Phù Yên (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 124 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Quỳnh Nhai (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 74 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Mường La (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 124 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Sông Mã (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 181 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Yên Châu (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 101 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Vân Hồ (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 72 triệu đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giao huyện Thành phố (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 76 triệu đồng.

(chi tiết tại Biểu số 06 kèm theo)

3.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cụ thể:

a) Tổng vốn điều chỉnh: 6.671,831 triệu đồng 
b) Phương án điều chỉnh:
b1) Điều chỉnh giảm: 6.671,831 triệu đồng đã giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, cụ thể:

- Trường Cao đẳng Sơn La: giảm 2.000,0 triệu đồng, gồm:

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:  240,0 triệu đồng.

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp: 1.760,0 triệu đồng.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La: giảm 4.671,8 triệu đồng, gồm:

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: 4.500,0 triệu đồng.

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất: 171,8 triệu đồng.

b2) Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 1, Dự án 1: 6.671,831 triệu đồng để phân bổ, giao bổ sung cho các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp huyện (cũ) đã phê duyệt, đang thực hiện đã được UBND tỉnh chuyển cho Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp, Thuận Châu làm chủ đầu tư: 07 dự án. 

(chi tiết tại Biểu số 07 kèm theo)

3.3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
a) Tổng vốn điều chỉnh: 6.671,831 triệu đồng.
b) Phương án điều chỉnh:
b1) Điều chỉnh giảm vốn kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 Tiểu dự án 1, Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững), tổng số 6.671,8 triệu đồng, cụ thể:

- Trường Cao đẳng Sơn La:  2.000,0 triệu đồng, gồm:

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:  240,0 triệu đồng;

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp: giảm 1.760,0 triệu đồng.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La: giảm 4.671,8 triệu đồng, gồm:

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:  4.500,0 triệu đồng;

 + Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La: 171,8 triệu đồng.

b2) Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư kế hoạch năm 2025 cho Tiểu dự án 1, Dự án 1: 6.671,831 triệu đồng để phân bổ, giao bổ sung cho các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp huyện (cũ) đã phê duyệt, đang thực hiện đã được UBND tỉnh chuyển cho Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp, Thuận Châu làm chủ đầu tư: 07 dự án.

(chi tiết tại Biểu số 08 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 36, thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Đức Thọ


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn
	

	
	
	
	Đã phê duyệt
	Đề nghị điều chỉnh
	
	Quy mô đầu tư đã được phê duyệt
	Quy mô đầu tư điều chỉnh
	Đã được phê duyệt
	Đề nghị                     điều chỉnh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	18

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203.788
	203.788
	8.565
	8.565
	               -     

	A
	TIỂU DỰ ÁN 2, DỰ ÁN 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	               -     

	I
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 516/NQ-HĐND NGÀY 23/6/2025  
	 
	 
	 
	 
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	               -     

	1
	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi  
	 
	 
	 
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	               -     

	1
	Dự án thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin
	Sở Khoa học và Công nghệ
	71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I,
II nhưng có bản đặc biệt khó khăn.
	52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực I, khu vực II có bản đặc biệt khó khăn.
	2025
	71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, II nhưng có             bản đặc biệt  khó khăn.
	52 điểm xã thuộc             xã khu vực III và các xã khu vực I, khu vực II có bản đặc biệt  khó khăn
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	 Tổng mức              đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án được phê duyệt 

	2
	Chưa phân bổ chi tiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	B
	TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.647
	182.647
	-
	-
	               -     

	I
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ CẤP ĐƯỜNG, BỔ SUNG  DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 546/NQ-HĐND NGÀY 22/8/2025  
	 
	 
	 
	 
	82.390
	82.390
	-
	-
	 

	1
	Đường từ Ngã 3 Đồn Biên phòng Lóng Phiêng - Đến bản Co lắc - Đến bản Nà Mùa
	UBND xã Lóng Phiêng
	Xã                    Lóng Phiêng
	 
	2025           -            2026
	7,5 km
	7,5 km - Đường GTNT cấp C 
	14.990
	14.990
	
	
	 

	2
	Đường liên bản Mòng - Pá Nó 
	UBND xã Tà Hộc 
	Xã                        Tà Hộc 
	 
	2025            -          2026
	Chiều dài tuyến  L= 6,5Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Chiều dài tuyến L= 6,5Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	18.200
	18.200
	
	
	 

	3
	Đường từ bản Nhôm đi Hua Mi, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La
	UBND xã Yên Châu
	Xã                      Yên Châu
	 
	2025           -           2026
	5 km
	Chiều dài tuyến L= 5 Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	18.500
	18.500
	
	
	 

	4
	Đường từ bản Suối Khang đi bản Suối Ngang
	UBND xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	 
	2025             -            2026
	3,2 km
	Chiều dài tuyến L= 3,2 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	6.500
	6.500
	
	
	 

	5
	Đường Tong Chinh -  Na Va
	UBND xã Phiêng Cằm
	Điểm đầu: Bản Tong Chinh; Điểm cuối: Bản  Na Và
	 
	2025          -         2026
	7 km
	Chiều dài tuyến L= 7 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	15.400
	15.400
	
	
	 

	6
	Đường Phiêng Phụ B - Xà Liệt
	UBND xã Phiêng Cằm
	Điểm đầu: Bản Phiêng Phụ B; Điểm cuối: Bản  Xà Liệt
	 
	2025         -           2026
	4 km
	Chiều dài tuyến L= 4 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	8.800
	8.800
	
	
	 

	II
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ QUY MÔ  DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 546/NQ-HĐND NGÀY 22/8/2025  
	 
	 
	 
	 
	100.257
	100.257
	-
	-
	 

	1
	Đường giao thông đi bản Hua Lạnh xã Sốp Cộp (từ cầu tràn đi bản Hua Lạnh).
	UBND xã  Sốp Cộp
	 Xã                     Sốp Cộp
	 
	2025-2026
	5,5 km
	5 km - Đường              GTNT cấp C 
	14.950
	14.950
	
	
	 

	2
	Đường từ bản Pa Kha 2 - Đến bản Pa kha 3
	UBND xã Lóng Phiêng
	Xã                  Lóng Phiêng
	 
	2025-2026
	2 km
	2,5 km - Đường GTNT cấp B 
	8.617
	8.617
	
	
	 

	3
	Đường giao thông liên từ bản Hin Pẻn - bản Huổi Phẩng, xã Mường Lầm
	UBND xã Mường Lầm
	Xã               Mường Lầm
	 
	2025-2026
	Chiều dài tuyến L= 7,2 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Chiều dài tuyến L= 5 Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	17.200
	17.200
	
	
	 

	4
	Đường giao thông từ bản Mển đến bản Thẳm Cọng, xã Chiềng Lao
	UBND xã Chiềng Lao
	Xã                  Chiềng Lao
	 
	2025-2026
	Chiều dài tuyến L= 5,4 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Chiều dài tuyến L= 3 Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	9.200
	9.200
	
	
	 

	5
	Đường từ bản Lũng Khoai đi bản Suối Tọ 
	UBND xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	 
	2025-2026
	3,7 km
	Chiều dài tuyến L= 2,66 km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	7.500
	7.500
	
	
	 

	6
	Dự án đường giao thông từ bản Bãi Vàng đi bản Liên Hợp
	UBND xã Kim Bon
	 Xã                    Kim Bon
	 
	2025-2026
	 5,8 Km 
	Chiều dài tuyến L= 5,4 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	11.990
	11.990
	
	
	 

	7
	Dự án đường giao thông từ bản Suối Vạch, bản Suối Kếnh (xã Kim Bon cũ) đến bản Suối Tiếu, bản Tang Lang (xã Đá Đỏ cũ)
	UBND xã Kim Bon
	 Xã                     Kim Bon
	 
	2025             -             2026
	 13 Km 
	Chiều dài tuyến L= 11,186 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	25.700
	25.700
	
	
	 

	8
	Nâng cấp tuyến đường từ bản Sai - bản Tin Tốc, xã Chiềng Khương
	UBND xã Chiềng Khương
	Xã                       Chiềng Khương
	 
	2025              -               2026
	Chiều dài tuyến L= 2,5Km
	Chiều dài tuyến L= 1,3km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	5.100
	5.100
	
	
	 


Biểu số 02 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI,  PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4 THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ                   đầu tư
	
	Kế hoạch vốn NSTW                                giai đoạn 2021-2025
	Ghi chú

	
	
	
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn
	Kế hoạch vốn đã giao
	Phương án điều chỉnh, phân bổ
	Kế hoạch vốn sau chỉnh
	

	
	
	
	Địa điểm xây dựng đã được phê duyệt
	Địa điểm xây dựng đề nghị điều chỉnh
	Thời gian thực hiện đã được phê duyệt
	Thời gian thực hiện điều chỉnh, bổ sung
	Quy mô đầu tư đã được phê duyệt
	Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung
	Đã được phê duyệt
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	126.841
	126.841
	113.465
	113.465
	49.750
	41.185
	41.185
	49.750
	

	A
	TIỂU DỰ ÁN 2, DỰ ÁN 10
	
	
	
	
	-
	-
	-
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	15.000
	6.435
	6.435
	15.000
	-

	I
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 516/NQ-HĐND NGÀY 23/6/2025
	
	-
	-
	-
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	15.000
	6.435
	6.435
	15.000
	-

	1
	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi
	
	-
	-
	-
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	15.000
	6.435
	6.435
	15.000
	-

	1
	Dự án thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin
	Sở Khoa học và Công nghệ
	71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, II nhưng có bản đặc biệt khó khăn.
	52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực
I, khu vực II có bản đặc biệt khó khăn
	2025
	
	71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, II nhưng có bản đặc biệt khó khăn.
	52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực
I, khu vực II có bản đặc biệt khó khăn
	21.141
	21.141
	8.565
	8.565
	15.000
	6.435
	
	8.565
	Tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án được phê duyệt

	2
	Chưa phân bổ chi tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.435
	6.435
	

	B
	TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4
	
	
	
	
	
	
	
	105.700
	105.700
	104.900
	104.900
	34.750
	34.750
	34.750
	34.750
	-

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 546/NQ-HĐND NGÀY 22/8/2025
	
	
	
	
	105.700
	105.700
	-
	-
	34.750
	34.750
	-
	-
	

	1
	Nâng cấp tuyến đường từ bản Pá Chóng - bản Nậm Ún, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La
	UBND xã Mường Bám
	Xã Mường Bám
	
	2025 - 2026
	
	Chiều dài tuyến L= 5,0 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	18.500
	18.500
	
	
	6.082
	6.082
	
	
	

	2
	Đường giao thông từ bản Ta Tạng đi bản Nà Hỳ, xã Mường Hung.
	UBND xã Mường Hung
	Xã Mường Hung
	
	2025 - 2026
	
	Chiều dài tuyến L= 4 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	13.500
	13.500
	
	
	4.438
	4.438
	
	
	

	3
	Đường giao thông từ bản Nà Bon đi bản Nhọt Có, xã Mường Hung
	UBND xã Mường Hung
	Xã Mường Hung
	
	2025 - 2026
	
	Chiều dài tuyến L= 3,3 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	12.000
	12.000
	
	
	3.945
	3.945
	
	
	

	4
	Đường vào bản Hua Lành, xã Muổi Nọi.
	UBND xã Muổi Nọi
	Xã                Muổi Nọi
	
	2025  - 2026
	
	khoảng L=5,0Km
	
	15.000
	15.000
	
	
	4.931
	4.931
	
	
	

	5
	Đường liên bản Nà Lồi - Bản Suối Khẩu - Bản Bó, xã Tô Múa
	UBND xã Tô Múa
	Xã                   Tô Múa
	
	2025 - 2026
	
	Chiều dài tuyến L= 11,0Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	26.000
	26.000
	
	
	8.548
	8.548
	
	
	

	6
	Đường liên bản Nặm Luông - bản Tong Tải, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La
	UBND xã  Chiềng Sung
	Xã     Chiềng Sung
	
	2025 -      2026
	
	Chiều dài tuyến L= 8,0Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	20.700
	20.700
	
	
	6.805
	6.805
	
	
	

	II
	PHÂN BỔ NGUỒN VỐN DƯ SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4
	
	
	
	
	
	
	104.900
	104.900
	-
	-
	34.750
	34.750
	

	1
	Nâng cấp tuyến đường liên bản Căm Cặn - Pá Sàng đi trung tâm xã Mường Bám, tỉnh Sơn La
	UBND xã Mường Bám
	
	Điểm đầu: bản Căm Cặn, xã Mường Bám.Điểm cuối: Nối vàoTỉnh lộ 108
	
	2025          -             2026
	
	Chiều dài tuyến L= 5 Km - Đường cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	18.500
	18.500
	
	
	6.082
	6.082
	

	2
	Đường giao thông từ bản Nà Hỳ đến bản Bó Lạ, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La
	UBND xã Mường Hung
	
	Xã           Mường Hung
	
	2025            -          2026
	
	Chiều dài tuyến L= 3,2Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	16.000
	16.000
	
	
	5.260
	5.260
	

	3
	Đường giao thông từ bản Ta Tạng đến bản Có, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La.
	UBND xã Mường Hung
	
	Xã              Mường Hung
	
	2025            -          2026
	
	Chiều dài tuyến L= 3,2Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	9.500
	9.500
	
	
	3.123
	3.123
	

	4
	Đường Hua Lành - Pá Lầu
	UBND xã Muổi Nọi
	
	Xã                Muổi Nọi
	
	2025           -             2026
	
	Chiều dài tuyến L= 4 Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	15.000
	15.000
	
	
	4.931
	4.931
	

	5
	Đường liên bản Nà Lồi - Bản Suối Khẩu, xã Tô Múa
	UBND xã Tô Múa
	
	Xã                   Tô Múa
	
	2025 -2026
	
	Chiều dài tuyến L= 6,1Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	26.000
	26.000
	
	
	8.548
	8.548
	

	6
	Đường liên bản Sài Lương - Nặm Luông – Tong Tải, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La
	UBND xã  Chiềng Sung
	
	Xã Chiềng Sung
	
	2025 -2026
	
	Chiều dài tuyến L= 7,91Km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	
	
	19.900
	19.900
	
	
	6.805
	6.805
	


Biểu số 03 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2025
	Kế hoạch điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức                đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân 
thanh toán
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Vốn NSTW
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	TỔNG SỐ
	
	
	8.565
	8.565
	331
	21.141
	20.810
	-
	-
	20.810
	12.576
	12.576
	20.810
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	8.565
	8.565
	331
	21.141
	20.810
	-
	-
	20.810
	12.576
	-
	8.234
	

	1
	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	8.565
	8.565
	331
	21.141
	20.810
	-
	-
	20.810
	12.576
	-
	8.234
	

	*
	Dự án thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin
	
	
	8.565
	8.565
	331
	21.141
	20.810
	-
	-
	20.810
	12.576
	-
	8.234
	

	1.1
	Dự án thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2532  08/10/2025
	8.565
	8.565
	331
	21.141
	20.810
	-
	-
	20.810
	12.576
	-
	8.234
	

	1.2
	Kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025
	
	
	
	
	
	
	669
	
	
	669
	669
	
	-
	

	
	Kế hoạch vốn năm 2025
	
	
	
	
	
	
	20.141
	
	
	20.141
	11.907
	
	8.234
	

	II
	Phân bổ chi tiết sau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.576
	12.576
	


Biểu số 04 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN 
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục Dự án
	Chủ Đầu tư
	Quy mô dự kiến
	Địa điểm thực hiện dự án sau sắp xếp
	Thời gian thực hiện
	Quyết định phê duyệt dự án
	Phương án điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó: Nguồn vốn CTMTQG
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn            2021 -2025  (Nguồn vốn CTMTQG)
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Kế hoạch đã giao kế hoạch đến thời điểm báo cáo
	
	
	
	

	
	TỔNG SÓ
	
	
	
	
	
	17.921,653
	17.022,454
	29.445,471
	13.092,087
	16.353,384
	16.353,384
	29.445,471
	

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	
	
	
	
	
	
	
	16.353,384
	
	16.353,384
	
	
	

	1
	Ngân sách cấp tỉnh thực hiện hỗ trợ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) (giao tại Nghị quyết số 502/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)
	
	
	
	
	
	
	
	14.860,000
	
	14.860,000
	
	-
	

	2
	Ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý chưa phân bổ chi tiết tại phần III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	1.493,384
	
	1.493,384
	
	-
	

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG (I+II)
	
	
	
	
	
	17.921,653
	17.022,454
	13.092,087
	13.092,087
	
	16.353,384
	29.445,471
	

	I
	Dự án cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh còn thiếu vốn
	
	
	
	
	
	17.921,653
	17.022,454
	13.092,087
	13.092,087
	-
	1.312,552
	14.404,639
	

	1
	Nhà lớp học 1 tầng 2 phòng điểm trường Tiểu học bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã               Vân Hồ
	2022 - 2023
	815 
31/8/2022
	1.600,000
	1.600,000
	1.370,000
	1.370,000
	
	116,313
	1.486,313
	

	2
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học trung tâm xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã             Song Khủa
	2022 -  2023
	910
14/9/2022
	2.574,000
	2.574,000
	2.204,000
	2.204,000
	
	148,098
	2.352,098
	

	3
	Hệ thống tường bao xung quanh UBND xã Mường Tè, huyện Vân Hồ và các hạng mục phụ trợ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã             Song Khủa
	2022 - 2023
	814 
31/8/2022
	2.543,000
	2.543,000
	2.287,000
	2.287,000
	
	32,060
	2.319,060
	

	4
	Xây dựng nhà bia tưởng niệm di tích lịch sử khu căn cứ tỉnh đội bản Tà lạc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã            Song Khủa
	2022 - 2023
	896 12/9/2022
	1.903,000
	1.903,000
	1.693,000
	1.693,000
	
	54,053
	1.747,053
	

	5
	Sân vận động xã Tô Múa (bao gồm trang thiết bị phục vụ thể dục, thể thao), huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã               Tô Múa
	2023 - 2024
	360 19/4/2023
	1.000,000
	1.000,000
	600,000
	600,000
	
	49,818
	649,818
	

	6
	Đường giao thông nội bản Pa Chè (đường ngõ xóm), xã Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã             Vân Hồ
	2023 - 2024
	252 29/3/2023
	2.403,000
	2.403,000
	1.362,000
	1.362,000
	
	34,248
	1.396,248
	

	7
	Nhà văn hóa bản Nậm nghiệp xã Ngọc Chiến
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã       Ngọc Chiến
	2023 - 2025
	599/ 21/04/2025
	2.490,682
	2.490,682
	1.279,765
	1.279,765
	
	719,123
	1.998,888
	

	8
	Đường nội bản bản Khọc B, xã Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD Bắc Yên thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã                 Tạ Khoa
	2024 - 2025
	1525 12/12/2023
	2.241,916
	2.241,916
	2.158,967
	2.158,967
	
	29,338
	2.188,305
	

	9
	Điện chiếu sáng từ Cầu Chiềng Khoi đến bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài (Quốc lộ 6C), huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD Yên Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã                 Yên Châu; xã Phiêng Khoài
	2025
	282 05/3/2025
	1.166,055
	266,856
	137,355
	137,355
	
	129,501
	266,856
	

	II
	Dự án khởi công mới bổ sung năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.040,832
	15.040,832
	

	1
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Sung
	UBND xã                Chiềng Sung
	Khoảng 3,5 km
	Các bản Cang, bản Sài Lương, bản Nong Bình và một số bản thuộc xã Chiềng Sung
	2025
	
	
	
	
	
	
	2.146,500
	2.146,500
	

	2
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các bản trung tâm xã Ngọc Chiến
	UBND xã                  Ngọc Chiến
	Khoảng 3,5 km
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các bản trung tâm xã
	2025
	
	
	
	
	
	
	2.146,500
	2.146,500
	

	3
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Mường Chiên
	UBND xã          Mường Chiên
	Khoảng 3,5 km
	Các bản Lọng Ố; Có Nàng và bản Phiêng Bay và  một số bản của xã Mường Chiên
	2025
	
	
	
	
	
	
	2.146,500
	2.146,500
	

	4
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Mường Giôn
	UBND xã             Mường Giôn
	Khoảng 3,3 km
	Các bản Cút, bản Chiềng Lề và bản Bo Xanh  và  một số  bản của xã Mường Giôn
	2025
	
	
	
	
	
	
	2.070,000
	2.070,000
	

	5
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Khương
	UBND xã           Chiềng Khương
	Khoảng 3,3 km
	Các tuyến đường trục chính Trung tâm xã Chiềng Khương và một số bản thuộc xã Chiềng Khương
	2025
	
	
	
	
	
	
	2.070,000
	2.070,000
	

	6
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Mung
	UBND xã          Chiềng Mung
	Khoảng             2 km
	Thôn 6; thôn Hoàng Văn Thụ, bản Phá  và  một số bản của xã Chiềng Mung
	2025
	
	
	
	
	
	
	1.113,783
	1.113,783
	

	7
	Dự án làm Đường giao thông nông thôn trục bản Phát, bản Nà Hạ  xã Chiềng Mung
	UBND xã              Chiềng Mung
	Chiều dài đường bê tông dài 1,0 km - Đường GTNT cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Bản Phát; bản Nà Hạ và một số  bản thuộc xã Chiềng Mung
	2025
	
	
	
	
	
	
	1.367,549
	1.367,549
	

	8
	Dự án Đường Giao Thông Nông thôn bản Mé (Nhánh Lọng Kẹ Luông và Ta Nọi)
	UBND xã                  Mường Chanh
	Chiều dài tuyến L=0,8 km - Đường GTNT cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Bản  Mé (Nhánh Lọng Kẹ Luông và Ta Nọi)  và một số bản thuộc xã Mường Chanh
	2025
	
	
	
	
	
	
	1.980,000
	1.980,000
	


Biểu số 05 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục Dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô dự kiến
	Địa điểm thực hiện dự án sau sắp xếp
	Thời gian thực hiện
	Quyết định phê duyệt
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn CTMTQG) đã phân bổ
	Lũy kế kế hoạch vốn đã phân bổ đến thời điểm báo cáo
	Phương án điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn CTMTQG
	Huy động từ nguồn hợp pháp khác
	
	
	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	34.634,190
	32.063,286
	1.671,254
	29.445,471
	29.445,471
	2.576,087
	16.353,384
	16.353,384
	18.929,471
	

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.353,384
	16.353,384
	
	16.353,384
	
	
	

	1
	Ngân sách cấp tỉnh thực hiện hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (giao tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.860,000
	14.860,000
	
	14.860,000
	
	
	

	2
	Ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý chưa phân bổ chi tiết tại phần III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.493,384
	1.493,384
	
	1.493,384
	
	
	

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG (I+II)
	
	
	
	
	
	34.634,190
	32.063,286
	1.671,254
	13.092,087
	13.092,087
	2.576,087
	
	16.353,384
	18.929,471
	

	I
	Dự án  còn thiếu vốn
	
	
	
	
	
	17.921,653
	17.022,454
	
	13.092,087
	13.092,087
	2.576,087
	
	1.312,552
	3.888,639
	

	1
	Nhà lớp học 1 tầng 2 phòng điểm trường Tiểu học bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	815 
31/8/2022
	1.600,000
	1.600,000
	
	1.370,000
	1.370,000
	
	
	116,313
	116,313
	

	2
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học trung tâm xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Song Khủa
	2022-2023
	910
14/9/2022
	2.574,000
	2.574,000
	
	2.204,000
	2.204,000
	
	
	148,098
	148,098
	

	3
	Hệ thống tường bao xung quanh UBND xã Mường Tè, huyện Vân Hồ và các hạng mục phụ trợ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Song Khủa
	2022-2023
	814 
31/8/2022
	2.543,000
	2.543,000
	
	2.287,000
	2.287,000
	
	
	32,060
	32,060
	

	4
	Xây dựng nhà bia tưởng niệm di tích lịch sử khu căn cứ tỉnh đội bản Tà lạc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Song Khủa
	2022-2023
	896-12/9/2022
	1.903,000
	1.903,000
	
	1.693,000
	1.693,000
	
	
	54,053
	54,053
	

	5
	Sân vận động xã Tô Múa (bao gồm trang thiết bị phục vụ thể dục, thể thao), huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Tô Múa
	2023-2024
	360-19/4/2023
	1.000,000
	1.000,000
	
	600,000
	600,000
	
	
	49,818
	49,818
	

	6
	Đường giao thông nội bản Pa Chè (đường ngõ xóm), xã Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Vân Hồ
	2023-2024
	252-29/3/2023
	2.403,000
	2.403,000
	
	1.362,000
	1.362,000
	
	
	34,248
	34,248
	

	7
	Nhà văn hóa bản Nậm nghiệp xã Ngọc Chiến
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Ngọc Chiến
	2023-2025
	599/- 21/04/2025
	2.490,682
	2.490,682
	
	1.279,765
	1.279,765
	1.279,765
	
	719,123
	1.998,888
	

	8
	Đường nội bản bản Khọc B, xã Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD Bắc Yên thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Tạ Khoa
	2024-2025
	1525-12/12/2023
	2.241,916
	2.241,916
	
	2.158,967
	2.158,967
	1.158,967
	
	29,338
	1.188,305
	

	9
	Điện chiếu sáng từ Cầu Chiềng Khoi đến bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài (Quốc lộ 6C), huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD Yên Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Xã Yên Châu; xã Phiêng Khoài
	2025
	282- 05/3/2025
	1.166,055
	266,856
	
	137,355
	137,355
	137,355
	
	129,501
	266,856
	

	II
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	
	16.712,537
	15.040,832
	1.671,254
	
	
	
	
	15.040,832
	15.040,832
	

	1
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Sung
	UBND xã Chiềng Sung
	Khoảng 3,5 km
	Các bản Cang, bản Sài Lương, bản Nong Bình và một số bản thuộc xã Chiềng Sung
	2025
	
	2.385,000
	2.146,500
	238,500
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các bản trung tâm xã Ngọc Chiến
	UBND xã Ngọc Chiến
	Khoảng 3,5 km
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các bản trung tâm xã
	2025
	
	2.385,000
	2.146,500
	238,500
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Mường Chiên
	UBND xã Mường Chiên
	Khoảng 3,5 km
	Các bản Lọng Ố; Có Nàng và bản Phiêng Bay và  một số bản của xã Mường Chiên
	2025
	
	2.385,000
	2.146,500
	238,500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Mường Giôn
	UBND xã Mường Giôn
	Khoảng 3,3 km
	Các bản Cút, bản Chiềng Lề và bản Bo Xanh  và  một số  bản của xã Mường Giôn
	2025
	
	2.300,000
	2.070,000
	230,000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Khương
	UBND xã Chiềng Khương
	Khoảng 3,3 km
	Các tuyến đường trục chính Trung tâm xã Chiềng Khương và một số bản thuộc xã Chiềng Khương
	2025
	
	2.300,000
	2.070,000
	230,000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các Bản trung tâm xã Chiềng Mung
	UBND xã Chiềng Mung
	Khoảng 2 km
	Thôn 6; thôn Hoàng Văn Thụ, bản Phá  và  một số bản của xã Chiềng Mung
	2025
	
	1.237,537
	1.113,783
	123,754
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Dự án làm Đường giao thông nông thôn trục bản Phát, bản Nà Hạ  xã Chiềng Mung
	UBND xã Chiềng Mung
	Chiều dài đường bê tông dài 1,0 km - Đường GTNT cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Bản Phát; bản Nà Hạ và một số  bản thuộc xã Chiềng Mung
	2025
	
	1.520,000
	1.367,549
	152,000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự án Đường Giao Thông Nông thôn bản Mé (Nhánh Lọng Kẹ Luông và Ta Nọi)
	UBND xã Mường Chanh
	Chiều dài tuyến L=0,8 km - Đường GTNT cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014
	Bản  Mé (Nhánh Lọng Kẹ Luông và Ta Nọi)  và một số bản thuộc xã Mường Chanh
	2025
	
	2.200,000
	1.980,000
	220,000
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 06 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3 DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG  GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
CÁC HUYỆN QUẢN LÝ VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẤP TỈNH QUẢN LÝ 

(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Thời gian thực hiện
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Đã giao kế hoạch hàng năm đến thời điểm báo cáo
	Điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức             đầu tư
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nguồn vốn CTMTQG
	Ngân sách huyện
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	TỔNG SỐ
	
	
	961
	958
	3
	1.092
	1.092
	1.092
	

	*
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	
	
	961
	958
	3
	1.092
	1.092
	1.092
	

	
	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
	
	
	961
	958
	3
	1.092
	1.092
	1.092
	

	1
	Huyện Bắc Yên (cũ)
	2022
	1424/QĐ-UBND ngày 17/11/2022
	101,0
	101,0
	
	101
	101
	101
	

	2
	Huyện Mai Sơn (cũ)
	2022
	2441/QĐ-UBND ngày 11/11/2022
	156,7
	156,7
	
	158
	158
	158
	

	3
	Huyện Mộc Châu (cũ)
	2023
	36/QĐ-LĐTBXH ngày 29/9/2023
	84,0
	81,0
	3
	81
	81
	81
	

	4
	Huyện Phù Yên (cũ)
	2022
	2134/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	115,0
	115,0
	
	124
	124
	124
	

	5
	Huyện Quỳnh Nhai (cũ)
	2022
	1737/QĐ-UBND ngày 24/8/2022
	74,0
	74,0
	
	74
	74
	74
	

	6
	Huyện Mường La (cũ)
	
	
	
	
	
	124
	124
	124
	

	7
	Huyện Sông Mã (cũ)
	2022
	5550/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
	181,0
	181,0
	
	181
	181
	181
	

	8
	Huyện Yên Châu (cũ)
	2022
	25/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2022
	101,0
	101,0
	
	101
	101
	101
	

	9
	Huyện Vân Hồ (cũ)
	2023
	1370/QĐ-UBND ngày 27/10/2023
	72,0
	72,0
	
	72
	72
	72
	

	10
	Thành phố (cũ)
	2022
	1902-QĐ-UBND ngày 25/8/2022
	76,0
	76,0
	
	76
	76
	76
	


Biểu số 07 

 ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án/Đơn vị
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Thời gian thực hiện
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch vốn trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số Quyết định, ngày, tháng, năm
	TMĐT
	Tổng số
	Trong đó: Luỹ kế vốn đã giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
(tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	109.563,948
	106.733,948
	94.889,018
	93.187,000
	6.671,831
	6.671,831
	94.889,018
	

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	
	
	
	
	89.619,28
	86.789,28
	87.054,00
	85.418,00
	6.671,83
	-
	80.382,17
	

	I
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	
	
	
	
	89.619
	86.789
	87.054
	85.418
	6.671,83
	-
	80.382,17
	-

	1
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	
	
	
	
	89.619
	86.789
	87.054
	85.418
	6.671,83
	-
	80.382,17
	-

	1.1.
	Trường Cao đẳng Sơn La
	
	
	
	
	57.871
	55.041
	55.041
	53.670
	2.000,00
	
	53.041,00
	

	(1)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La
	Trường                      Cao đẳng Sơn La
	- Xây dựng nhà thực hành nông lâm nghiệp 3 tầng.

- Cải tạo, sửa chữa Nhà thực hành khách sạn 1 tầng, các phòng thực hành nhà B5 3 tầng, nhà tập thể dục thể thao 1 tầng.

- Xây dựng trại chăn nuôi khu lâm viên: Nhà bảo vệ, nhà kho, chuồng gà, chuồng bò, chuồng dê, chuồng lợn,chuồng dúi, sân, hàng rào, rãnh thoát nước...

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy (nhà để máy bơm; bể nước PCCC; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước; trang thiết bị chữa cháy...)

- Đầu tư thiết bị phục vụ công tác đào tạo.
	2022        -                2025
	2836 31/12/2022;
2342 06/11/2024
	28.717
	28.717
	28.717
	27.500
	240,00
	
	28.477
	

	(2)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp - Trường Cao đẳng Sơn La
	Trường               Cao đẳng Sơn La
	Phần xây dựng:

- Nhà thực hành tích hợp 3 tầng. Diện tích xây dựng khoảng Sxd = 530,0m2; Tổng diện tích sàn khoảng Ssàn = 1550,0m2.

- Các hạng mục phụ trợ bao gồm: Cải tạo nâng cấp sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước, bồn hoa, tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng v.v...

Phần thiết bị: Lắp đặt thiết bị giảng dạy, thực tập biểu diễn (Màn hình led 200inch, hệ thống âm thanh, ánh sáng...)
	2023             -               2025
	2374
08/11/2024
	29.154
	26.324
	26.324
	26.170
	1.760,00
	
	24.564,00
	

	1.2.
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	
	
	
	
	31.748
	31.748
	32.013
	31.748
	4.671,83
	
	27.341,17
	

	(1)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	- 01 nhà đa năng (01 tầng, diện tích xây dựng khoảng Sxd = 890m2).
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề.
	2022-2025
	1091 10/6/2024
	20248,28
	20248,28
	20.513
	20.248
	4.500,00
	
	16.013,00
	

	(2)
	Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 400 chỗ: Nhà 2 tầng diện tích xây dựng Sxd = 780m2, tổng diện tích sàn Ssàn = 1.325m2.
- Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch gồm:
+ Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành sân tập: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng Sxd = 188m2.
- Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch: Sửa chữa đường, sân tập sát hạch Diện tích S = 13.829m2;
- Các hạng mục phụ trợ khác.
	2023-2025
	2476 21/11/2024
	11.500
	11.500
	11.500
	11.500
	171,83
	
	11.328,17
	

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	
	
	
	
	19.944,672
	19.944,672
	7.835,018
	7.769,000
	-
	6.671,83
	14.506,85
	

	I
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	
	
	
	
	19.944,672
	19.944,672
	7.835,018
	7.769,000
	-
	6.671,83
	14.506,85
	

	1.1
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	
	
	
	
	19.944,672
	19.944,672
	7.835,018
	7.769,000
	-
	6.671,831
	14.506,849
	

	(1)
	Nhà sinh hoạt bản Muông Mó xã Phổng Lập
	Ban QLDA ĐTXD Thuận Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Cấp nước sinh hoạt cho 27 hộ dân
	2025
	2079 06/5/2025
	650,000
	650,000
	596,018
	530,000
	
	63,49
	659,51
	

	(2)
	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường PTDTBT THCS Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc              Ban QLDA ĐTXD                  các công trình NN&PTNT
	Xây mới Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng; Diện tích xây dựng Sxd = 464,0 m2; Diện tích sàn Ssàn 1326,0 m2.
Hạng mục phụ trợ: Sân bê tông diện tích S = 295 m2; Bể phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (đã có); Di chuyển đường điện 0,4kv, thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác…
	2024                -                2025
	282  27/3/2024
	10.778,4
	10.778,4
	7.239
	7.239
	
	1.627,00
	8.866,00
	

	(3)
	Thuỷ lợi Phai Co Lụ, bản Cọ xã Púng Bánh
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Xây dựng đập đầu mối, cống lấy nước, tuyến kênh tưới, trụ đỡ ống, cống qua đường, bể thu
	2024              -             2025
	1384  25/11/2024
	2.157,4
	2.157,4
	
	
	
	1.350,00
	1.350,00
	

	(4)
	Thuỷ lợi phai Huổi Phải, bản Phải xã Púng Bánh
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc              Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Xây dựng đập đầu mối, cống lấy nước, tuyến kênh tưới, trụ đỡ ống, cầu máng, tràn vượt kênh
	2024           -            2025
	1385 25/11/2024
	1.894,0
	1.894,0
	
	
	
	1.215,00
	1.215,00
	

	(5)
	Nhà văn hoá bản Phiêng Pen xã Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc             Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Xây dựng mới: Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian kiên cố, tổng diện tích xây, dựng 179,2m2; Xây dựng các hạng mục phụ trợ: San mặt bằng; nhà vệ sinh; sân bê; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ tông; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ.
	2024             -          2025
	1395  28/11/2024
	1.550,0
	1.550,0
	
	
	
	861,34
	861,34
	

	(6)
	Nhà văn hoá bản Nà Vạc xã Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc               Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Xây dựng mới: Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian kiên cố, tổng diện tích xây, dựng 184,8m2; Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Nhà vệ sinh; sân bê tông; cổng;
nhà để xe máy, xe đạp; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ nhà để xe máy, xe đạp; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ tông; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ.
	2024            -            2025
	1404  28/11/2024
	1.472,5
	1.472,5
	
	
	
	730,00
	730,00
	

	(7)
	Nhà văn hoá bản Huổi Niếng xã Mường Và
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc            Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian và các hạng mục phụ trợ: San nền, kè tatuy dương, sân bê tông cổng tường rào, cột cờ và nhà vệ sinh
	2024               -               2025
	1403 28/11/2024
	1.442,4
	1.442,4
	
	
	
	825,00
	825,00
	


Biểu số 08 

ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

(Kèm theo Nghị quyết số  575/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

   ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Đơn vị
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Thời gian thực hiện
	Kế hoạch vốn giao năm 2025
	Trong đó:
	Phương án                      điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	Vốn đầu tư nguồn NSTW năm 2025 giao tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh
	Vốn đầu tư nguồn NSTW năm 2025 giao tại Nghị quyết số 545/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	38.728
	36.770
	1.958
	6.672
	6.672
	38.728

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	
	
	
	38.728
	36.770
	1.958
	6.671,831
	
	32.056,169

	I
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	
	
	38.728
	36.770
	1.958
	6.671,83
	
	32.056,169

	1
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	
	
	38.728
	36.770
	1.958
	6.671,83
	-
	32.056,169

	1.1
	Trường Cao đẳng Sơn La
	
	
	
	15.980
	15.980
	-
	2.000,00
	
	13.980,000

	(1)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La
	Trường                        Cao đẳng Sơn La
	- Xây dựng nhà thực hành nông lâm nghiệp 3 tầng.
- Cải tạo, sửa chữa Nhà thực hành khách sạn 1 tầng, các phòng thực hành nhà B5 3 tầng, nhà tập thể dục thể thao 1 tầng.
- Xây dựng trại chăn nuôi khu lâm viên: Nhà bảo vệ, nhà kho, chuồng gà, chuồng bò, chuồng dê, chuồng lợn, chuồng dúi, sân, hàng rào, rãnh thoát nước...

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy (nhà để máy bơm; bể nước PCCC; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước; trang thiết bị chữa cháy...)
- Đầu tư thiết bị phục vụ công tác đào tạo.
	2022            -              2025
	500
	500,0
	
	240,00
	
	260,00

	(2)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp - Trường Cao đẳng Sơn La
	Trường                          Cao đẳng Sơn La
	Phần xây dựng:
- Nhà thực hành tích hợp 3 tầng. Diện tích xây dựng khoảng Sxd = 530,0m2; Tổng diện tích sàn khoảng Ssàn = 1550,0m2.

- Các hạng mục phụ trợ bao gồm: Cải tạo nâng cấp sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước, bồn hoa, tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng v.v...
Phần thiết bị: Lắp đặt thiết bị giảng dạy, thực tập biểu diễn ( Màn hình led 200inch, hệ thống âm thanh, ánh sáng...)
	2023               -              2025
	15.480
	15.480,0
	
	1.760,00
	
	13.720,00

	1.2.
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	
	
	
	20.790
	1.958
	4.671,83
	
	18.076,17

	(1)
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	- 01 nhà đa năng (01 tầng, diện tích xây dựng khoảng Sxd = 890m2).
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề.
	2022                -              2025
	11.248
	11.248,0
	
	4.500,00
	
	6.748,00

	(2)
	Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 400 chỗ: Nhà 2 tầng diện tích xây dựng Sxd = 780m2, tổng diện tích sàn Ssàn = 1.325m2.
- Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch gồm:
+ Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành sân tập: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng Sxd = 188m2.
- Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch: Sửa chữa đường, sân tập sát hạch Diện tích S = 13.829 m2; 
- Các hạng mục phụ trợ khác.
	2023               -             2025
	11.500
	9.542,0
	1.958,0
	171,83
	
	11.328,17

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	
	
	
	
	
	
	
	6.671,83
	6.671,83

	I
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	
	
	-
	
	-
	6.671,831
	6.671,831

	1
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo)
	
	
	-
	
	-
	6.671,831
	6.671,831

	(1)
	Nhà sinh hoạt bản Muông Mó xã Phổng Lập
	Ban QLDA ĐTXD Thuận Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
	Cấp nước sinh hoạt cho 27 hộ dân
	2025
	
	
	
	
	63,49
	63,49

	(2)
	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường PTDTBT THCS Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
	Xây mới Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng; Diện tích xây dựng Sxd = 464,0 m2; Diện tích sàn Ssàn 1326,0 m2.
Hạng mục phụ trợ: Sân bê tông diện tích S = 295 m2; Bể phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (đã có); Di chuyển đường điện 0,4kv, thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác…
	2024                 -               2025
	
	
	
	
	1.627,00
	1.627,00

	(3)
	Thuỷ lợi Phai Co Lụ, bản Cọ xã Púng Bánh
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
	Xây dựng đập đầu mối, cống lấy nước, tuyến kênh tưới, trụ đỡ ống, cống qua đường, bể thu
	2024           -        2025
	
	
	
	
	1.350,00
	1.350,00

	(4)
	Thuỷ lợi phai Huổi Phải, bản Phải xã Púng Bánh
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban  QLDA ĐTXD các công trình NN   & PTNT
	Xây dựng đập đầu mối, cống lấy nước, tuyến kênh tưới, trụ đỡ ống, cầu máng, tràn vượt kênh
	2024            -                2025
	
	
	
	
	1.215,00
	1.215,00

	(5)
	Nhà văn hoá bản Phiêng Pen xã Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN                 & PTNT
	Xây dựng mới: Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian kiên cố, tổng diện tích xây, dựng 179,2m2; Xây dựng các hạng mục phụ trợ: San mặt bằng; nhà vệ sinh; sân bê; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ tông; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ.
	2024               -              2025
	
	
	
	
	861,34
	861,34

	(6)
	Nhà văn hoá bản Nà Vạc xã Mường Lạn
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN             & PTNT
	Xây dựng mới: Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian kiên cố, tổng diện tích xây, dựng 184,8m2; Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Nhà vệ sinh; sân bê tông; cổng;
nhà để xe máy, xe đạp; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ nhà để xe máy, xe đạp; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ tông; cổng; kè đá hộc; tường rào; rãnh thoát nước; cột cờ.
	2024               -                    2025
	
	
	
	
	730,00
	730,00

	(7)
	Nhà văn hoá bản Huổi Niếng xã Mường Và
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
	Nhà văn hóa 1 tầng 4 gian và các hạng hạng mục phụ trợ: San nền, kè tatuy dương, sân bê tông cổng tường rào, cột cờ và nhà vệ sinh
	2024             -                       2025
	
	
	
	
	825,00
	825,00



